
 

Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

 

Tên khóa đào tạo: Kỹ thuật xét nghiệm khẳng định HIV 

Thời gian: Từ ngày 25/8/2025 đến ngày 29/8/2025.      

Tổng số: 27 học viên 

Số tiết được cấp: 40 tiết 

STT Họ và Tên Ngày Sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  
LÊ VĂN HẢI 20/03/1980 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT ĐỒNG NAI 

25-02101/B08-PAS 

2.  

VÕ HUỲNH TRANG 16/09/1997 CÔNG TY CỔ PHẦN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ISHII SÀI GÒN 

25-02102/B08-PAS 

3.  
TRƯƠNG YẾN 

PHƯƠNG 

01/10/1993 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC BÌNH TÂN 

25-02103/B08-PAS 

4.  
HUỲNH HOÀI 

GIANG 

11/03/1995 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỤC LAI VUNG 

25-02104/B08-PAS 

5.  
TRẦN NGỌC 

TRỌNG 

01/09/1989 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT ĐỒNG NAI 

25-02105/B08-PAS 

6.  
VÕ THỊ MINH TÂM 08/11/1989 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LAI VUNG 

25-02106/B08-PAS 

7.  
NGUYỄN THỊ NHƯ 

NGỌC 

26/05/2000 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TÂM TRÍ ĐỒNG THÁP 

25-02107/B08-PAS 

8.  
NGUYỄN THỊ MINH 

TRANG 

16/06/2000 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN NHÀ BÈ 

25-02108/B08-PAS 

9.  

PHAN THỊ KIM 

QUYÊN 

13/06/1993 BỆNH VIỆN PHẪU 

THUẬT THẨM MỸ THU 

CÚC 

25-02109/B08-PAS 

10.  
VÕ PHÚC MỸ 12/04/1992 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

THÀNH PHỐ 

25-02110/B08-PAS 

11.  
VÕ MINH HIỂN 02/04/1975 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

THÀNH PHỐ 

25-02111/B08-PAS 

12.  
PHẠM THỊ TUYẾT 

NGÂN 

25/08/2000 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LONG THÀNH 

25-02112/B08-PAS 

13.  
TRẦN THỊ HOÀNG 

DUNG 

09/10/1996 BỆNH VIỆN THẪM MỸ 

KANGNAM SÀI GÒN 

25-02113/B08-PAS 

14.  
NGUYỄN NGỌC TÚ 

ANH 

28/09/1981 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 25-02114/B08-PAS 
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15.  
NGUYỄN LỘC 

NGÂN 

24/01/1993 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 25-02115/B08-PAS 

16.  LÊ THỊ NGỌC ÁNH 10/12/1988 VIỆN PASTEUR TP.HCM 25-02116/B08-PAS 

17.  
NGUYỄN THỊ 

MƯỜNG 

11/12/1986 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TRẦN VĂN THỜI 

25-02117/B08-PAS 

18.  
TRẦN THỊ BÉ VY 04/12/1994 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HOÀN HẢO 

25-02118/B08-PAS 

19.  
BÙI THANH 

THUYẾT 

07/08/1984 BỆNH VIỆN TRUNG 

ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 

25-02119/B08-PAS 

20.  
NGUYỄN THỊ 

HỒNG NHUNG 

08/01/1983 BỆNH VIỆN TRUNG 

ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 

25-02120/B08-PAS 

21.  
LÂM THỊ NGỌC 

ÁNH 

01/11/1993 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC GÒ DẦU 

25-02121/B08-PAS 

22.  
NGUYỄN DƯƠNG 

HIỂN 

03/12/1965 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THÀNH PHỐ CÀN THƠ 

25-02122/B08-PAS 

23.  
ÔNG TRƯƠNG 

HOÀNG MAI 

29/11/1978 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

25-02123/B08-PAS 

24.  
VÕ NGỌC HÂN 08/05/1992 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

25-02124/B08-PAS 

25.  
NGUYỄN THÚY 

HẰNG 

01/03/1992 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

25-02125/B08-PAS 

26.  
VÕ PHẠM THANH 

TÙNG 

27/05/1994 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

LONG AN 

25-02126/B08-PAS 

27.  
NGUYỄN HOÀNG 

NGỌC ANH 

30/06/1994 BỆNH VIỆN MẮT BÀ RỊA 

- VŨNG TÀU 

25-02127/B08-PAS 

 


